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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
	A.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. .

	C.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

	D.
	có quỹ đạo là đường parabol. 


Câu 2: Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu [image: image1.png]<



, chọn gốc tọa độ O là nơi ném, trục Ox cùng hướng với [image: image2.png]<



, trục Oy thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Phương trình chuyển động của vật theo hai trục Ox và Oy là
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B. [image: image4.png]



C. [image: image5.png]
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Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về gia tốc rơi tự do của các vật?

	A.
	Tại mọi nơi trên Trái Đất, các vật rơi tự do cùng một gia tốc.
	B.
	Gia tốc rơi tự do luôn bằng [image: image7.png]9.8 m/s



.

	C.
	Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào khối lượng của vật được thả rơi.
	D.
	Gia tốc rơi tự do luôn có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống.


Câu 4: Chọn công thức đúng của tốc độ vật rơi tự do từ độ cao h xuống đất.

	A.
	[image: image8.png]


 
	B.
	v =[image: image9.png]


 
	C.
	[image: image10.png]



	D.
	[image: image11.png]


 


Câu 5: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image12.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất là

	A.
	[image: image13.png]



	B.
	[image: image14.png]



	C.
	[image: image15.png]



	D.
	[image: image16.png]





Câu 6: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực tác dụng lên một vật?

	A.
	Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	B.
	Trọng lực có độ lớn không đổi.

	C.
	Độ lớn của trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg.

	D.
	Độ lớn của trọng lực tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.


Câu 7: Khi một vật khối lượng m chịu tác dụng của một lực [image: image17.png]


 thì gia tốc [image: image18.png]


 mà vật thu được

	A.
	có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực.
	B.
	có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng vật.

	C.
	ngược chiều với lực.
	D.
	vuông góc với phương của lực.


Câu 8: Biểu thức lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên một vật có thể tích V khi chìm hoàn toàn trong chất lỏng có khối lượng riêng là ρ. 
A. FA = ρV
B. [image: image19.png]



C. [image: image20.png]



D. FA = ρgV
Câu 9: Trong một chuyển động thẳng nhanh dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì
	A.
	v < 0, a > 0.
	B.
	v > 0, a < 0. 
	C.
	a.v < 0. 
	D.
	a.v > 0. 


Câu 10: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật

	A.
	chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều.

	B.
	chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

	C.
	chuyển động chậm dần trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.

	D.
	lập tức dừng lại.


Câu 11: Hai vật ở cùng một vị trí, vật I được ném ngang với tốc độ đầu[image: image21.png]


, cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?

	A.
	Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.

	B.
	Vật I chạm đất trước vật II. 

	C.
	Vật I chạm đất sau vật II

	D.
	Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mỗi vật. 


Câu 12: Chọn câu đúng. Một xe buýt đang chạy, bất ngờ hãm phanh đột ngột thì các hành khách

	A.
	ngả người sang bên cạnh.
	B.
	ngả người về phía sau. 

	C.
	dừng lại ngay.
	D.
	chúi người về phía trước.


Câu 13: Chọn kết quả đúng. Cặp "Lực và phản lực" trong định luật III Newton là hai lực

	A.
	bằng nhau.
	B.
	cân bằng.
	C.
	không bằng nhau.
	D.
	trực đối.


Câu 14: Nhận định nào sau đây về lực ma sát trượt là sai?
	A.
	Lực ma sát trượt có độ lớn tỉ lệ thuận với diện tích mặt tiếp xúc.

	B.
	Lực ma sát trượt xuất hiện giữa hai vật có độ lớn tỉ lệ thuận với áp lực của vật lên mặt tiếp xúc.

	C.
	Lực ma sát trượt luôn ngược chiều so với chiều chuyển động tương đối giữa các vật.

	D.
	Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng mặt tiếp xúc.


Câu 15: Công thức liên hệ giữa gia tốc a, vận tốc v và độ dịch chuyển d trong chuyển động thẳng biến đổi đều là
	A.
	[image: image22.png]



	B.
	[image: image23.png]


 
	C.
	[image: image24.png]



	D.
	[image: image25.png]





Câu 16: Chọn câu sai. Xét đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. [image: image26.png](s)




	A.
	Giai đoạn NO: chuyển động chậm dần đều cùng chiều dương.

	B.
	Giai đoạn MN: chuyển động thẳng đều. 

	C.
	Giai đoạn PQ: chuyển động nhanh dần đều cùng chiều dương.

	D.
	Giai đoạn OP: đứng yên


Câu 17: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với tốc độ ban đầu là 30 m/s, lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là

	A.
	100 m. 
	B.
	80 m. 
	C.
	120 m. 
	D.
	140 m.


Câu 18: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn là 

	A.
	15 N. 
	B.
	5,0 N.
	C.
	1,0 N.
	D.
	10 N.


Câu 19: Một khối gỗ có khối lượng 4 kg đang nằm yên trên mặt bàn. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25. Lấy g = 10m/s2. Muốn vật chuyển động được trên bàn thì lực kéo tối thiểu là

	A.
	FK = 4 N
	B.
	FK = 1 N
	C.
	FK = 40 N
	D.
	FK = 10 N.


Câu 20: Thả một hòn đá rơi tự do xuống một cái giếng cạn, đến đáy giếng mất 3 s. Cho g = [image: image27.png]9.8 m/s



. Độ sâu của giếng là

	A.
	88,2 m
	B.
	44,1 m
	C.
	29,4 m.
	D.
	45 m


Câu 21: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, tốc độ của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là
	A.
	s = 25 m.
	B.
	s = 50 m.
	C.
	s = 100 m.
	D.
	s = 500 m


Câu 22: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục tọa độ Ox là [image: image28.png]80t + 50t +100 (cm;s)




; Vật đó chuyển động

	A.
	chậm dần đều với gia tốc a = 0,8 m/s2.
	B.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 50 m/s.

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 1,6 m/s2.
	D.
	chậm dần đều với tốc độ đầu là v0= 50 m/s. 


Câu 23: Tác dụng một lực [image: image29.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 5 m/s2, 10 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image30.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image31.png]m=m +m, +m



thì gia tốc a của vật có độ lớn bằng

	A.
	17,00 m/s2
	B.
	0,80 m/s2
	C.
	1,25 m/s2
	D.
	5,88 m/s2


Câu 24: Cho một mặt phẳng nghiêng một gócα = 300. Đặt một vật có khối lượng 6 kg rồi tác dụng một lực có độ lớn là 48 N song song với mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển động đi lên nhanh dần đều, biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ 2.

	A.
	0,8 m
	B.
	0,6 m
	C.
	0,4 m
	D.
	0,2 m


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image32.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật

	A.
	chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

	B.
	lập tức dừng lại.

	C.
	chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều.

	D.
	chuyển động chậm dần trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.


Câu 2: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
	A.
	có quỹ đạo là đường parabol. 

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	C.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

	D.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. .


Câu 3: Véctơ gia tốc của chuyển động rơi tự do có 

	A.
	độ lớn như nhau ở mọi nơi trên Trái Đất.

	B.
	phương thẳng đứng.

	C.
	chiều phụ thuộc vào hướng chuyển động của vật đi lên hay đi xuống.

	D.
	độ lớn phụ thuộc tốc độ đầu của vật.


Câu 4: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image33.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm xa của một vật được ném ngang được tính bằng
A. [image: image34.png]



B. [image: image35.png]



C. [image: image36.png]



D. [image: image37.png]



Câu 5: Định luật II Newton xác nhận rằng:

	A.
	Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

	B.
	Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.

	C.
	Độ lớn gia tốc của một vật tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.

	D.
	Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.


Câu 6: Trong một chuyển động thẳng chậm dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì 
	A.
	v > 0, a > 0. 
	B.
	a.v < 0. 
	C.
	a.v > 0. 
	D.
	v < 0, a < 0.


Câu 7: Trong chuyển động ném ngang của một chất điểm M với vận tốc đầu [image: image38.png]<



, vận tốc của thành phần hình chiếu My trên trục Oy (theo phương thẳng đứng chiều dương từ trên xuống dưới) được tính theo công thức

	A.
	vy = 2gs.
	B.
	vy = gt.
	C.
	[image: image39.png]



	D.
	vy = vo.


Câu 8: Lực đẩy Ac - si - met tác dụng lên một vật trong chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây? 

	A.
	Có điểm đặt trên vật, tại vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

	B.
	Phương thẳng đứng.

	C.
	Chiều từ trên xuống dưới.

	D.
	Có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


Câu 9: Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân nào sau đây?

	A.
	Quán tính.
	B.
	Lực hấp dẫn của Trái Đất. 

	C.
	Lực đẩy Acsimet.
	D.
	Gió.


Câu 10: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật?

	A.
	Gia tốc của vật thay đổi về hướng.
	B.
	Sự rơi tự do là một chuyển động thẳng đều.

	C.
	Vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực.
	D.
	Tốc độ của vật giảm dần theo thời gian.


Câu 11: Biểu thức vận tốc tức thời v theo thời gian t của chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. [image: image40.png]


.
B. [image: image41.png]


.
C. [image: image42.png]1
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.
D. [image: image43.png]


.
Câu 12: Khi chèo thuyền trên mặt hồ, muốn thuyền tiến về phía trước thì ta phải dùng mái chèo đẩy nước

	A.
	sang bên trái.
	B.
	về phía trước.
	C.
	sang bên phải. 
	D.
	về phía sau. 


Câu 13: Chọn câu đúng. Đồ thị (v, t) biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc vào thời gian của chuyển động thẳng
[image: image44.png]vim/s)}
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	A.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,1 m/s2.

	B.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,2 m/s2.

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,2 m/s2.

	D.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,1 m/s2.


Câu 14: Một quả bom được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, quả bom sẽ chuyển động ra sao?

	A.
	Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang

	B.
	Rơi xuống theo quỹ đạo là một đường cong.

	C.
	Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.

	D.
	Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.


Câu 15: Một người có trọng lượng 500 N đứng yên tại một vị trí trên Mặt Đất. Lực mà Mặt Đất tác dụng lên người đó có độ lớn

	A.
	lớn hơn 500 N.
	B.
	nhỏ hơn 500 N.

	C.
	bằng 500 N.
	D.
	tùy thuộc vào nơi mà người đó đứng.


Câu 16: Nhận định nào sau đây về lực ma sát trượt là sai?
	A.
	Lực ma sát trượt luôn ngược chiều so với chiều chuyển động tương đối giữa các vật.

	B.
	Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng mặt tiếp xúc.

	C.
	Lực ma sát trượt xuất hiện giữa hai vật có độ lớn tỉ lệ thuận với áp lực của vật lên mặt tiếp xúc.

	D.
	Lực ma sát trượt có độ lớn tỉ lệ thuận với diện tích mặt tiếp xúc.


Câu 17: Một vật khối lượng 100 kg chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu có độ lớn 
0,2 m/s; sau khi đi được quãng đường 50 cm, vận tốc đạt được có độ lớn 0,9 m/s. Lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng

	A.
	35 N 
	B.
	77 N 
	C.
	38,5 N 
	D.
	34,5 N


Câu 18: Một vật rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao 5 m. Lấy g = [image: image45.png]9.8 m/s



. Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất là

	A.
	[image: image46.png]9.9m/s



.
	B.
	[image: image47.png]4.9m/s



.
	C.
	[image: image48.png]7.0m/s



.
	D.
	[image: image49.png]98.0m/s






Câu 19: Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bê tông với tốc độ v0 = 72 km/h thì tắt máy. Quãng đường ôtô đi được từ lúc tắt máy đến khi dừng hẳn là 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là

	A.
	( = 0,3.
	B.
	( = 0,5.
	C.
	( = 0,6.
	D.
	( = 0,4.


Câu 20: Một xe lửa bắt đầu rời ga từ trạng thái nghỉ và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn là 0,1 m/s2. Khoảng thời gian t để xe đạt được tốc độ 36 km/h là
	A.
	t = 200 s.
	B.
	t = 300 s.
	C.
	t = 100 s.
	D.
	t = 360 s.


Câu 21: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với tốc độ ban đầu là 30 m/s, lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là

	A.
	140 m.
	B.
	80 m. 
	C.
	120 m. 
	D.
	100 m. 


Câu 22: Cho một dốc con dài 50 cm, cao 30 cm. Cho một vật có khối lượng m = 2 kg đang chuyển động thẳng đều với tốc độv0= 2 m/strên mặt phẳng nằm ngang thì lên dốc với lực kéo có độ lớn F. Biết hệ số ma sát giữa vật và dốc là(= 0,25. Lấy g = 10 m/s2. Để vật dừng lại ngay đỉnh dốc thì độ lớn của F bằng 

	A.
	4 N.
	B.
	8 N.
	C.
	16 N.
	D.
	12 N.


Câu 23: Một chất điểm chuyển động của một chất điếm dọc theo trục Ox có phương trình chuyển động là [image: image50.png]X =10+20t -5t



(x tính bằng m, t tính bằng s) thì chất điểm chuyển động 
	A.
	chậm dần đều với gia tốc a = − 5 m/s2.
	B.
	chậm dần đều với tốc độ đầu v0 = 20 m/s. 

	C.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 20 m/s.
	D.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 10 m/s2.


Câu 24: Tác dụng một lực [image: image51.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 6 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image52.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image53.png]m, = 2m, +3m,




thì gia tốc a3 của vật có độ lớn bằng

	A.
	2,75 m/s2
	B.
	1,83 m/s2
	C.
	1,50 m/s2
	D.
	0,67 m/s2


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image54.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 10


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Khi một vật khối lượng m chịu tác dụng của một lực [image: image55.png]


 thì gia tốc [image: image56.png]


 mà vật thu được

	A.
	ngược chiều với lực.
	B.
	có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn của lực.

	C.
	vuông góc với phương của lực.
	D.
	có độ lớn tỉ lệ thuận với khối lượng vật.


Câu 2: Biểu thức lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên một vật có thể tích V khi chìm hoàn toàn trong chất lỏng có khối lượng riêng là ρ. 
A. FA = ρgV
B. FA = ρV
C. [image: image57.png]



D. [image: image58.png]



Câu 3: Chọn câu trả lời sai. Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động có
	A.
	quỹ đạo là đường thẳng.

	B.
	quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với thời gian vật đi.

	C.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	D.
	gia tốc của vật có độ lớn là một hằng số. 


Câu 4: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image59.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất là

	A.
	[image: image60.png]



	B.
	[image: image61.png]



	C.
	[image: image62.png]



	D.
	[image: image63.png]





Câu 5: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do?

	A.
	Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nước.

	B.
	Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống. 

	C.
	Một máy bay đang hạ cánh. 

	D.
	Một hòn bi được thả từ trên xuống. 


Câu 6: Trong chuyển động ném ngang của một chất điểm M với vận tốc đầu [image: image64.png]<



, vận tốc của thành phần hình chiếu My trên trục Oy (theo phương thẳng đứng chiều dương từ trên xuống dưới) được tính theo công thức
A. vy = vo.
B. [image: image65.png]



C. vy = gt.
D. vy = 2gs.
Câu 7: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật

	A.
	lập tức dừng lại.

	B.
	chuyển động chậm dần trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.

	C.
	chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

	D.
	chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều.


Câu 8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về gia tốc rơi tự do của các vật?

	A.
	Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào khối lượng của vật được thả rơi.
	B.
	Gia tốc rơi tự do luôn có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống.

	C.
	Tại mọi nơi trên Trái Đất, các vật rơi tự do cùng một gia tốc.
	D.
	Gia tốc rơi tự do luôn bằng [image: image66.png]9.8 m/s



.


Câu 9: Gia tốc là một đại lượng 
	A.
	vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc. 

	B.
	vô hướng, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

	C.
	vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

	D.
	vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.


Câu 10: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực tác dụng lên một vật?

	A.
	Độ lớn của trọng lực tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.

	B.
	Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	C.
	Trọng lực có độ lớn không đổi.

	D.
	Độ lớn của trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg.


Câu 11: Lực ma sát trượt

	A.
	có độ lớn phụ thuộc vào độ lớn của áp lực
	B.
	có độ lớn phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc

	C.
	có độ lớn tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.
	D.
	chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.


Câu 12: Lực và phản lực không có tính chất 

	A.
	luôn cân bằng nhau.
	B.
	luôn cùng loại.

	C.
	luôn xuất hiện từng cặp. 
	D.
	luôn cùng giá ngược chiều.


Câu 13: Một quả bom được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, quả bom sẽ chuyển động ra sao?

	A.
	Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.

	B.
	Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.

	C.
	Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang

	D.
	Rơi xuống theo quỹ đạo là một đường cong.


Câu 14: Biểu thức vận tốc tức thời v theo thời gian t của chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. [image: image67.png]


.
B. [image: image68.png]1
2



.
C. [image: image69.png]


.
D.
[image: image70.png]


.
Câu 15: Khi chèo thuyền trên mặt hồ, muốn thuyền tiến về phía trước thì ta phải dùng mái chèo đẩy nước

	A.
	về phía sau. 
	B.
	về phía trước.
	C.
	sang bên phải. 
	D.
	sang bên trái.


Câu 16: Chọn câu sai. Xét đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. 
[image: image71.png](s)




	A.
	Giai đoạn MN: chuyển động thẳng đều. 

	B.
	Giai đoạn NO: chuyển động chậm dần đều cùng chiều dương.

	C.
	Giai đoạn PQ: chuyển động nhanh dần đều cùng chiều dương.

	D.
	Giai đoạn OP: đứng yên


Câu 17: Thả một hòn đá rơi tự do xuống một cái giếng cạn, đến đáy giếng mất 3 s. Cho g = [image: image72.png]9.8 m/s



. Độ sâu của giếng là

	A.
	44,1 m
	B.
	88,2 m
	C.
	45 m
	D.
	29,4 m.


Câu 18: Một khối gỗ có khối lượng 4 kg đang nằm yên trên mặt bàn. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25. Lấy g = 10m/s2. Muốn vật chuyển động được trên bàn thì lực kéo tối thiểu là

	A.
	FK = 4 N
	B.
	FK = 10 N.
	C.
	FK = 40 N
	D.
	FK = 1 N


Câu 19: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với tốc độ ban đầu là 30 m/s, lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là

	A.
	100 m. 
	B.
	140 m.
	C.
	120 m. 
	D.
	80 m. 


Câu 20: Một xe lửa bắt đầu rời ga từ trạng thái nghỉ và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn là 0,1 m/s2. Khoảng thời gian t để xe đạt được tốc độ 36 km/h là
	A.
	t = 300 s.
	B.
	t = 200 s.
	C.
	t = 100 s.
	D.
	t = 360 s.


Câu 21: Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với tốc độ ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm thì tốc độ đạt được là 0,9 m/s. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng

	A.
	38 N.
	B.
	38,5 N.
	C.
	24,5 N.
	D.
	34,5 N.


Câu 22: Tác dụng một lực [image: image73.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 5 m/s2, 10 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image74.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image75.png]m=m +m, +m



thì gia tốc a của vật có độ lớn bằng

	A.
	17,00 m/s2
	B.
	5,88 m/s2
	C.
	0,80 m/s2
	D.
	1,25 m/s2


Câu 23: Cho một dốc con dài 50 cm, cao 30 cm. Cho một vật có khối lượng m = 2 kg đang chuyển động thẳng đều với tốc độv0= 2 m/strên mặt phẳng nằm ngang thì lên dốc với lực kéo có độ lớn F. Biết hệ số ma sát giữa vật và dốc là(= 0,25. Lấy g = 10 m/s2. Để vật dừng lại ngay đỉnh dốc thì độ lớn của F bằng 

	A.
	16 N.
	B.
	4 N.
	C.
	12 N.
	D.
	8 N.


Câu 24: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục tọa độ Ox là [image: image76.png]80t + 50t +100 (cm;s)




; Vật đó chuyển động

	A.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 50 m/s.
	B.
	chậm dần đều với tốc độ đầu là v0= 50 m/s. 

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 1,6 m/s2.
	D.
	chậm dần đều với gia tốc a = 0,8 m/s2.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image77.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 10


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Trong một chuyển động thẳng chậm dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì 
	A.
	v < 0, a < 0.
	B.
	a.v < 0. 
	C.
	a.v > 0. 
	D.
	v > 0, a > 0. 


Câu 2: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image78.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất là

	A.
	[image: image79.png]



	B.
	[image: image80.png]



	C.
	[image: image81.png]



	D.
	[image: image82.png]





Câu 3: Trong chuyển động ném ngang của một chất điểm M với vận tốc ban đầu [image: image83.png]<



, vận tốc của thành phần hình chiếu Mx trên trục Ox (theo phương ngang, chiều dương cùng chiều [image: image84.png]<



 được tính theo biểu thức

	A.
	vx = 2gs.
	B.
	[image: image85.png]



	C.
	vx = gt.
	D.
	vx = vo.


Câu 4: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do?

	A.
	Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống. 

	B.
	Một máy bay đang hạ cánh. 

	C.
	Một hòn bi được thả từ trên xuống. 

	D.
	Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nước.


Câu 5: Theo định luật I Newton thì

	A.
	một vật không thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.

	B.
	với mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực trực đối với nó. 

	C.
	mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại do quán tính.

	D.
	một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào khác.


Câu 6: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton.

	A.
	Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.

	B.
	Gia tốc vật nhận được luôn cùng hướng với lực tác dụng.

	C.
	Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng vật.

	D.
	Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với lực tác dụng.


Câu 7: Lực đẩy Ac - si - met tác dụng lên một vật trong chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây? 

	A.
	Phương thẳng đứng.

	B.
	Có điểm đặt trên vật, tại vị trí trùng với trọng tâm của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

	C.
	Chiều từ trên xuống dưới.

	D.
	Có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.


Câu 8: Điều nào sau đây là đúng khi nói về gia tốc rơi tự do của các vật?

	A.
	Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào khối lượng của vật được thả rơi.
	B.
	Gia tốc rơi tự do luôn bằng [image: image86.png]9.8 m/s



.

	C.
	Tại mọi nơi trên Trái Đất, các vật rơi tự do cùng một gia tốc.
	D.
	Gia tốc rơi tự do luôn có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống.


Câu 9: Điều nào sau đây là sai khi nói về trọng lực tác dụng lên một vật?

	A.
	Độ lớn của trọng lực xác định bởi biểu thức P = mg.

	B.
	Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.

	C.
	Trọng lực có độ lớn không đổi.

	D.
	Độ lớn của trọng lực tỉ lệ thuận với khối lượng của vật.


Câu 10: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng nhanh dần đều
	A.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. .

	C.
	có quỹ đạo là đường parabol. 

	D.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.


Câu 11: Một quả bom được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, quả bom sẽ chuyển động ra sao?

	A.
	Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.

	B.
	Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.

	C.
	Rơi xuống theo quỹ đạo là một đường cong.

	D.
	Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang



Câu 12: Nhận định nào sau đây về lực ma sát trượt là sai?
	A.
	Lực ma sát trượt có độ lớn tỉ lệ thuận với diện tích mặt tiếp xúc.

	B.
	Lực ma sát trượt xuất hiện giữa hai vật có độ lớn tỉ lệ thuận với áp lực của vật lên mặt tiếp xúc.

	C.
	Lực ma sát trượt luôn ngược chiều so với chiều chuyển động tương đối giữa các vật.

	D.
	Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng mặt tiếp xúc.


Câu 13: Chọn câu đúng. Đồ thị (v, t) biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc vào thời gian của chuyển động thẳng
[image: image87.png]6
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	A.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,5 m/s2.

	B.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,5 m/s2.

	C.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 2 m/s2.

	D.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 2 m/s2.


Câu 14: Biểu thức vận tốc tức thời v theo thời gian t của chuyển động thẳng biến đổi đều là
	A.
	[image: image88.png]


.
	B.
	[image: image89.png]


.
	C.
	[image: image90.png]


. 
	D.
	[image: image91.png]1
2



.


Câu 15: Lực và phản lực không có tính chất 

	A.
	luôn cùng loại.
	B.
	luôn cùng giá ngược chiều.

	C.
	luôn cân bằng nhau.
	D.
	luôn xuất hiện từng cặp. 


Câu 16: Khi chèo thuyền trên mặt hồ, muốn thuyền tiến về phía trước thì ta phải dùng mái chèo đẩy nước

	A.
	về phía sau. 
	B.
	về phía trước.
	C.
	sang bên phải. 
	D.
	sang bên trái.


Câu 17: Trong môn trượt tuyết, một vận động viên sau khi trượt trên đoạn đường dốc thì trượt ra khỏi dốc theo phương ngang ở độ cao 90 m so với mặt đất với tốc độ v0. Người đó bay xa được 180 m trước khi chạm đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ v0 bằng
	A.
	59 m/s.
	B.
	20 m/s.
	C.
	42 m/s.
	D.
	35 s.


Câu 18: Thả một hòn đá rơi tự do xuống một cái giếng cạn, đến đáy giếng mất 3 s. Cho g = [image: image92.png]9.8 m/s



. Độ sâu của giếng là

	A.
	45 m
	B.
	29,4 m.
	C.
	88,2 m
	D.
	44,1 m


Câu 19: Một khối gỗ có khối lượng 4 kg đang nằm yên trên mặt bàn. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25. Lấy g = 10m/s2. Muốn vật chuyển động được trên bàn thì lực kéo tối thiểu là

	A.
	FK = 10 N.
	B.
	FK = 40 N
	C.
	FK = 4 N
	D.
	FK = 1 N


Câu 20: Một vật có khối lượng 50 kg chuyển động nhanh dần đều với tốc độ ban đầu 0,2 m/s và sau khi đi được quãng đường 50 cm thì tốc độ đạt được là 0,9 m/s. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng

	A.
	24,5 N.
	B.
	38,5 N.
	C.
	38 N.
	D.
	34,5 N.


Câu 21: Khi ô tô đang chạy với tốc độ 36 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc của ôtô có giá trị đại số là 
	A.
	a = 0,2 m/s2. 
	B.
	a = 0,5 m/s2.
	C.
	a = – 0,2 m/s2. 
	D.
	a = – 0,5 m/s2. 


Câu 22: Tác dụng một lực [image: image93.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 6 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image94.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image95.png]m, = 2m, +3m,




thì gia tốc a3 của vật có độ lớn bằng

	A.
	2,75 m/s2
	B.
	1,50 m/s2
	C.
	1,83 m/s2
	D.
	0,67 m/s2


Câu 23: Một chất điểm chuyển động của một chất điếm dọc theo trục Ox có phương trình chuyển động là [image: image96.png]X =10+20t -5t



(x tính bằng m, t tính bằng s) thì chất điểm chuyển động 
	A.
	chậm dần đều với tốc độ đầu v0 = 20 m/s. 
	B.
	chậm dần đều với gia tốc a = − 5 m/s2.

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 10 m/s2.
	D.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 20 m/s.


Câu 24: Cho một dốc con dài 50 cm, cao 30 cm. Cho một vật có khối lượng m = 2 kg đang chuyển động thẳng đều với tốc độv0= 2 m/strên mặt phẳng nằm ngang thì lên dốc với lực kéo có độ lớn F. Biết hệ số ma sát giữa vật và dốc là(= 0,25. Lấy g = 10 m/s2. Để vật dừng lại ngay đỉnh dốc thì độ lớn của F bằng 

	A.
	16 N.
	B.
	12 N.
	C.
	4 N.
	D.
	8 N.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image97.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 10


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Trong chuyển động ném ngang của một chất điểm M với vận tốc đầu [image: image98.png]<



, vận tốc của thành phần hình chiếu My trên trục Oy (theo phương thẳng đứng chiều dương từ trên xuống dưới) được tính theo công thức
A. [image: image99.png]



B. vy = 2gs.
C. vy = gt.
D. vy = vo.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng chậm dần đều
	A.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. 

	C.
	có quỹ đạo là đường parabol. 

	D.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 


Câu 3: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật?

	A.
	Gia tốc của vật thay đổi về hướng.
	B.
	Tốc độ của vật giảm dần theo thời gian.

	C.
	Sự rơi tự do là một chuyển động thẳng đều.
	D.
	Vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực.


Câu 4: Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân nào sau đây?

	A.
	Quán tính.
	B.
	Gió.

	C.
	Lực đẩy Acsimet.
	D.
	Lực hấp dẫn của Trái Đất. 


Câu 5: Biểu thức lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên một vật có thể tích V khi chìm hoàn toàn trong chất lỏng có khối lượng riêng là ρ. 
A. FA = ρV
B. FA = ρgV
C. [image: image100.png]



D. [image: image101.png]



Câu 6: Một vật được ném ngang với tốc độ [image: image102.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Phương trình nào sau đây là phương trình quỹ đạo của vật?
A. [image: image103.png]



B. [image: image104.png]



C. [image: image105.png]



D. [image: image106.png]



Câu 7: Khối lượng của một vật là đại lượng đặc trưng cho

	A.
	thể tích của vật.

	B.
	tác dụng làm quay một vật quanh một trục của lực. 

	C.
	mức quán tính của vật.

	D.
	trọng lượng của vật.


Câu 8: Định luật II Newton xác nhận rằng:

	A.
	Độ lớn gia tốc của một vật tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.

	B.
	Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

	C.
	Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.

	D.
	Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.


Câu 9: Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào những yếu tố nào trong các yếu tố sau

	A.
	độ cao và vĩ độ địa lí.
	B.
	tốc độ đầu và thời gian rơi.

	C.
	khối lượng và kích thước vật rơi.
	D.
	áp suất và nhiệt độ môi trường.


Câu 10: Trong một chuyển động thẳng chậm dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì 
	A.
	v > 0, a > 0. 
	B.
	a.v > 0. 
	C.
	a.v < 0. 
	D.
	v < 0, a < 0.


Câu 11: Chọn câu đúng. Một xe buýt đang chạy, bất ngờ hãm phanh đột ngột thì các hành khách

	A.
	dừng lại ngay.
	B.
	ngả người sang bên cạnh.

	C.
	ngả người về phía sau. 
	D.
	chúi người về phía trước.


Câu 12: Lực ma sát trượt

	A.
	có độ lớn phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc
	B.
	có độ lớn tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.

	C.
	chỉ xuất hiện khi vật đang chuyển động chậm dần.
	D.
	có độ lớn phụ thuộc vào độ lớn của áp lực


Câu 13: Chọn câu sai. Xét đồ thị vận tốc theo thời gian của một vật chuyển động thẳng như hình vẽ. [image: image107.png](s)




	A.
	Giai đoạn NO: chuyển động chậm dần đều cùng chiều dương.

	B.
	Giai đoạn OP: đứng yên

	C.
	Giai đoạn PQ: chuyển động nhanh dần đều cùng chiều dương.

	D.
	Giai đoạn MN: chuyển động thẳng đều. 


Câu 14: Lực và phản lực không có tính chất 

	A.
	luôn cùng giá ngược chiều.
	B.
	luôn cùng loại.

	C.
	luôn cân bằng nhau.
	D.
	luôn xuất hiện từng cặp. 


Câu 15: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là 
	A.
	[image: image108.png]


.
	B.
	[image: image109.png]X=X, +vt



.
	C.
	[image: image110.png]


. 
	D.
	[image: image111.png]


.


Câu 16: Hai vật ở cùng một vị trí, vật I được ném ngang với tốc độ đầu[image: image112.png]


, cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?

	A.
	Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.

	B.
	Vật I chạm đất trước vật II. 

	C.
	Vật I chạm đất sau vật II

	D.
	Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mỗi vật. 


Câu 17: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, tốc độ của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là
	A.
	s = 500 m
	B.
	s = 50 m.
	C.
	s = 100 m.
	D.
	s = 25 m.


Câu 18: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với tốc độ ban đầu là 30 m/s, lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là

	A.
	140 m.
	B.
	100 m. 
	C.
	80 m. 
	D.
	120 m. 


Câu 19: Một vật rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao 5 m. Lấy g = [image: image113.png]9.8 m/s



. Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất là

	A.
	[image: image114.png]4.9m/s



.
	B.
	[image: image115.png]9.9m/s



.
	C.
	[image: image116.png]7.0m/s



.
	D.
	[image: image117.png]98.0m/s






Câu 20: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn là 

	A.
	1,0 N.
	B.
	15 N. 
	C.
	10 N.
	D.
	5,0 N.


Câu 21: Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bê tông với tốc độ v0 = 72 km/h thì tắt máy. Quãng đường ôtô đi được từ lúc tắt máy đến khi dừng hẳn là 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là

	A.
	( = 0,3.
	B.
	( = 0,4.
	C.
	( = 0,6.
	D.
	( = 0,5.


Câu 22: Tác dụng một lực [image: image118.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 6 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image119.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image120.png]m, = 2m, +3m,




thì gia tốc a3 của vật có độ lớn bằng

	A.
	1,83 m/s2
	B.
	1,50 m/s2
	C.
	2,75 m/s2
	D.
	0,67 m/s2


Câu 23: Cho một mặt phẳng nghiêng một gócα = 300. Đặt một vật có khối lượng 6 kg rồi tác dụng một lực có độ lớn là 48 N song song với mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển động đi lên nhanh dần đều, biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ 2.

	A.
	0,2 m
	B.
	0,4 m
	C.
	0,6 m
	D.
	0,8 m


Câu 24: Một chất điểm chuyển động của một chất điếm dọc theo trục Ox có phương trình chuyển động là [image: image121.png]X =10+20t -5t



(x tính bằng m, t tính bằng s) thì chất điểm chuyển động 
	A.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 20 m/s.
	B.
	chậm dần đều với tốc độ đầu v0 = 20 m/s. 

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 10 m/s2.
	D.
	chậm dần đều với gia tốc a = − 5 m/s2.


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image122.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 10


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Biểu thức lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên một vật có thể tích V khi chìm hoàn toàn trong chất lỏng có khối lượng riêng là ρ. 
A. [image: image123.png]



B. FA = ρV
C. FA = ρgV
D. [image: image124.png]



Câu 2: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng chậm dần đều
	A.
	có quỹ đạo là đường parabol. 

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. 

	C.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	D.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 


Câu 3: Trong một chuyển động thẳng nhanh dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì
	A.
	v > 0, a < 0. 
	B.
	a.v > 0. 
	C.
	a.v < 0. 
	D.
	v < 0, a > 0.


Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói về chuyển động rơi tự do của các vật?

	A.
	Gia tốc của vật thay đổi về hướng.
	B.
	Tốc độ của vật giảm dần theo thời gian.

	C.
	Vật chỉ chịu tác dụng duy nhất của trọng lực.
	D.
	Sự rơi tự do là một chuyển động thẳng đều.


Câu 5: Theo định luật I Newton thì

	A.
	với mỗi lực tác dụng luôn có một phản lực trực đối với nó. 

	B.
	một vật không thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.

	C.
	một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của bất kì lực nào khác.

	D.
	mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại do quán tính.


Câu 6: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image125.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm xa của một vật được ném ngang được tính bằng
A. [image: image126.png]



B. [image: image127.png]



C. [image: image128.png]



D. [image: image129.png]



Câu 7: Điều nào sau đây là đúng khi nói về gia tốc rơi tự do của các vật?

	A.
	Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào khối lượng của vật được thả rơi.
	B.
	Gia tốc rơi tự do luôn bằng [image: image130.png]9.8 m/s



.

	C.
	Tại mọi nơi trên Trái Đất, các vật rơi tự do cùng một gia tốc.
	D.
	Gia tốc rơi tự do luôn có phương thẳng đứng và có chiều từ trên xuống.


Câu 8: Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân nào sau đây?

	A.
	Lực hấp dẫn của Trái Đất. 
	B.
	Quán tính.

	C.
	Gió.
	D.
	Lực đẩy Acsimet.


Câu 9: Trong chuyển động ném ngang của một chất điểm M với vận tốc đầu [image: image131.png]<



, vận tốc của thành phần hình chiếu My trên trục Oy (theo phương thẳng đứng chiều dương từ trên xuống dưới) được tính theo công thức

	A.
	vy = gt.
	B.
	vy = 2gs.
	C.
	[image: image132.png]



	D.
	vy = vo.


Câu 10: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton.

	A.
	Gia tốc vật nhận được luôn cùng hướng với lực tác dụng.

	B.
	Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với lực tác dụng.

	C.
	Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.

	D.
	Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng vật.


Câu 11: Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp quyển sách

	A.
	trượt trên mặt bàn nghiêng.
	B.
	nằm yên trên mặt bàn nằm ngang.

	C.
	đứng yên khi treo trên một sợi dây.
	D.
	nằm yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 


Câu 12: Chọn câu đúng. Đồ thị (v, t) biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc vào thời gian của chuyển động thẳng
[image: image133.png]vim/s)}
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	A.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,1 m/s2.

	B.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,2 m/s2.

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,1 m/s2.

	D.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,2 m/s2.


Câu 13: Chọn phát biểu đúng nhất. Khi đi trên đường và vấp vào một cục đá, chân ta thấy đau vì

	A.
	cục đá cứng.
	B.
	chân bị cục đá tác dụng một phản lực.

	C.
	đó là quy luật tự nhiên.
	D.
	chân mềm hơn đá.


Câu 14: Biểu thức vận tốc tức thời v theo thời gian t của chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. [image: image134.png]


.
B. [image: image135.png]1
2



.
C. [image: image136.png]


.
D. [image: image137.png]


.
Câu 15: Một người có trọng lượng 500 N đứng yên tại một vị trí trên Mặt Đất. Lực mà Mặt Đất tác dụng lên người đó có độ lớn

	A.
	lớn hơn 500 N.
	B.
	tùy thuộc vào nơi mà người đó đứng.

	C.
	nhỏ hơn 500 N.
	D.
	bằng 500 N.


Câu 16: Cùng một lúc ở cùng một nơi, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ [image: image138.png]


 Bỏ qua sức cản của không khí. Biết bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Kết luận nào sau đây đúng?

	A.
	A chạm đất sau B.

	B.
	Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

	C.
	B chạm đất trước hay sau A tùy vào tốc độ [image: image139.png]


khi ném bi B.

	D.
	A chạm đất trước B.


Câu 17: Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bê tông với tốc độ v0 = 72 km/h thì tắt máy. Quãng đường ôtô đi được từ lúc tắt máy đến khi dừng hẳn là 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là

	A.
	( = 0,6.
	B.
	( = 0,5.
	C.
	( = 0,4.
	D.
	( = 0,3.


Câu 18: Thả một hòn đá rơi tự do xuống một cái giếng cạn, đến đáy giếng mất 3 s. Cho g = [image: image140.png]9.8 m/s



. Độ sâu của giếng là

	A.
	44,1 m
	B.
	88,2 m
	C.
	45 m
	D.
	29,4 m.


Câu 19: Một vật được ném ngang ở độ cao 80 m với tốc độ ban đầu là 30 m/s, lấy g = 10 m/s2. Tầm bay xa của vật là

	A.
	80 m. 
	B.
	140 m.
	C.
	120 m. 
	D.
	100 m. 


Câu 20: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn là 

	A.
	5,0 N.
	B.
	15 N. 
	C.
	1,0 N.
	D.
	10 N.


Câu 21: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, tốc độ của ô tô tăng từ 4 m/s đến 6 m/s. Quãng đường s mà ôtô đã đi được trong khoảng thời gian này là
	A.
	s = 100 m.
	B.
	s = 25 m.
	C.
	s = 500 m
	D.
	s = 50 m.


Câu 22: Cho một mặt phẳng nghiêng một gócα = 300. Đặt một vật có khối lượng 6 kg rồi tác dụng một lực có độ lớn là 48 N song song với mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển động đi lên nhanh dần đều, biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ 2.

	A.
	0,8 m
	B.
	0,4 m
	C.
	0,2 m
	D.
	0,6 m


Câu 23: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động dọc theo trục tọa độ Ox là [image: image141.png]80t + 50t +100 (cm;s)




; Vật đó chuyển động

	A.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 1,6 m/s2.
	B.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 50 m/s.

	C.
	chậm dần đều với gia tốc a = 0,8 m/s2.
	D.
	chậm dần đều với tốc độ đầu là v0= 50 m/s. 


Câu 24: Tác dụng một lực [image: image142.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 6 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image143.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image144.png]m =m +m,



thì gia tốc a3 của vật có độ lớn bằng

	A.
	2,25 m/s2
	B.
	0,67 m/s2
	C.
	1,50 m/s2
	D.
	8,00 m/s2


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image145.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------

Sở Giáo Dục và Đào Tạo TPHCM
KIỂM TRA TẬP TRUNG HỌC KÌ 1  NĂM 2022 - 2023
Trường THPT Nguyễn Khuyến
 Môn : VẬT LÝ 10


Thời gian làm bài 45 phút , không kể thời gian phát đề 


ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề có 4 trang)




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Trong một chuyển động thẳng nhanh dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì
	A.
	v < 0, a > 0.
	B.
	a.v < 0. 
	C.
	a.v > 0. 
	D.
	v > 0, a < 0. 


Câu 2: Khối lượng của một vật là đại lượng đặc trưng cho

	A.
	thể tích của vật.

	B.
	trọng lượng của vật.

	C.
	tác dụng làm quay một vật quanh một trục của lực. 

	D.
	mức quán tính của vật.


Câu 3: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton.

	A.
	Gia tốc vật nhận được luôn cùng hướng với lực tác dụng.

	B.
	Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng vật.

	C.
	Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với lực tác dụng.

	D.
	Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.


Câu 4: Biểu thức lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên một vật có thể tích V khi chìm hoàn toàn trong chất lỏng có khối lượng riêng là ρ. 
A. FA = ρgV
B. [image: image146.png]



C. FA = ρV
D. [image: image147.png]



Câu 5: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng chậm dần đều
	A.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. 

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	C.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

	D.
	có quỹ đạo là đường parabol. 


Câu 6: Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào những yếu tố nào trong các yếu tố sau

	A.
	áp suất và nhiệt độ môi trường.
	B.
	độ cao và vĩ độ địa lí.

	C.
	khối lượng và kích thước vật rơi.
	D.
	tốc độ đầu và thời gian rơi.


Câu 7: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do?

	A.
	Một máy bay đang hạ cánh. 

	B.
	Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nước.

	C.
	Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống. 

	D.
	Một hòn bi được thả từ trên xuống. 


Câu 8: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image148.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất là

	A.
	[image: image149.png]



	B.
	[image: image150.png]



	C.
	[image: image151.png]



	D.
	[image: image152.png]





Câu 9: Các giọt mưa rơi được xuống đất là do nguyên nhân nào sau đây?

	A.
	Lực đẩy Acsimet.
	B.
	Lực hấp dẫn của Trái Đất. 

	C.
	Quán tính.
	D.
	Gió.


Câu 10: Một vật được ném ngang với vận tốc ban đầu [image: image153.png]<



, chọn gốc tọa độ O là nơi ném, trục Ox cùng hướng với [image: image154.png]<



, trục Oy thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Phương trình chuyển động của vật theo hai trục Ox và Oy là
A. [image: image155.png]



B. [image: image156.png]E
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D. [image: image158.png]



Câu 11: Chọn câu đúng. Đồ thị (v, t) biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc vào thời gian của chuyển động thẳng
[image: image159.png]vim/s)}
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	A.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,2 m/s2.

	B.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,1 m/s2.

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,1 m/s2.

	D.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,2 m/s2.


Câu 12: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là 
A. [image: image160.png]


.
B. [image: image161.png]X=X, +vt



.
C. [image: image162.png]


.
D. [image: image163.png]


.
Câu 13: Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp quyển sách

	A.
	nằm yên trên mặt bàn nằm ngang.
	B.
	trượt trên mặt bàn nghiêng.

	C.
	đứng yên khi treo trên một sợi dây.
	D.
	nằm yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 


Câu 14: Một quả bom được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, quả bom sẽ chuyển động ra sao?

	A.
	Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.

	B.
	Rơi xuống theo quỹ đạo là một đường cong.

	C.
	Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang

	D.
	Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.


Câu 15: Chọn phát biểu đúng nhất. Khi đi trên đường và vấp vào một cục đá, chân ta thấy đau vì

	A.
	đó là quy luật tự nhiên.
	B.
	chân bị cục đá tác dụng một phản lực.

	C.
	cục đá cứng.
	D.
	chân mềm hơn đá.


Câu 16: Một người có trọng lượng 500 N đứng yên tại một vị trí trên Mặt Đất. Lực mà Mặt Đất tác dụng lên người đó có độ lớn

	A.
	lớn hơn 500 N.
	B.
	tùy thuộc vào nơi mà người đó đứng.

	C.
	bằng 500 N.
	D.
	nhỏ hơn 500 N.


Câu 17: Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 0,5 km thì thả một gói hàng. Tầm bay xa, tính theo phương ngang, của gói hàng là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2
	A.
	1500 m
	B.
	1000 m
	C.
	1410 m 
	D.
	2820 m


Câu 18: Một xe ôtô đang chạy trên đường lát bê tông với tốc độ v0 = 72 km/h thì tắt máy. Quãng đường ôtô đi được từ lúc tắt máy đến khi dừng hẳn là 40 m. Lấy g = 10 m/s2. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là

	A.
	( = 0,4.
	B.
	( = 0,6.
	C.
	( = 0,5.
	D.
	( = 0,3.


Câu 19: Khi ô tô đang chạy với tốc độ 36 km/h trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100 m. Gia tốc của ôtô có giá trị đại số là 
	A.
	a = 0,2 m/s2. 
	B.
	a = – 0,5 m/s2. 
	C.
	a = 0,5 m/s2.
	D.
	a = – 0,2 m/s2. 


Câu 20: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn là 

	A.
	5,0 N.
	B.
	1,0 N.
	C.
	10 N.
	D.
	15 N. 


Câu 21: Thả một hòn đá rơi tự do xuống một cái giếng cạn, đến đáy giếng mất 3 s. Cho g = [image: image164.png]9.8 m/s



. Độ sâu của giếng là

	A.
	29,4 m.
	B.
	44,1 m
	C.
	45 m
	D.
	88,2 m


Câu 22: Một chất điểm chuyển động của một chất điếm dọc theo trục Ox có phương trình chuyển động là [image: image165.png]X =10+20t +5t2



 (x tính bằng cm, t tính bằng s) thì chất điểm chuyển động 
	A.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 5 cm/s2.
	B.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 20 cm/s.

	C.
	chậm dần đều với tốc độ đầu là v0= 20 cm/s. 
	D.
	chậm dần đều với gia tốc a = 10 cm/s2.


Câu 23: Tác dụng một lực [image: image166.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2, m3 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 5 m/s2, 10 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image167.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image168.png]m=m +m, +m



thì gia tốc a của vật có độ lớn bằng

	A.
	17,00 m/s2
	B.
	5,88 m/s2
	C.
	1,25 m/s2
	D.
	0,80 m/s2


Câu 24: Cho một mặt phẳng nghiêng dài 5 m, cao 3 m. Lấy một vật khối lượng 50 kg đặt nằm trên mặt phẳng nghiêng. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là(= 0,2. Cho g = 10 m/s2. Tác dụng vào vật một lực F song song với mặt phẳng nghiêng có độ lớn là bao nhiêu để vật chuyển động thẳng đềutrên mặt phẳng nghiêng?

	A.
	300 N
	B.
	380 N
	C.
	220 N
	D.
	80 N


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image169.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (24 CÂU – 8,0 điểm)

Câu 1: Định luật II Newton xác nhận rằng:

	A.
	Khi chịu tác dụng của một lực không đổi thì vật chuyển động với vận tốc không đổi.

	B.
	Khi lực tác dụng lên vật bằng 0 thì vật chuyển động thẳng đều do quán tính.

	C.
	Khi một vật chịu tác dụng của một vật khác thì nó cũng tác dụng lên vật khác đó một phản lực trực đối.

	D.
	Độ lớn gia tốc của một vật tỉ lệ với độ lớn của lực tác dụng vào vật và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật đó.


Câu 2: Chọn phát biểu sai.

	A.
	Trọng lực tác dụng lên vật là không đổi.

	B.
	Trọng lượng của vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật khi vật đứng yên. 

	C.
	Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực. 

	D.
	Trọng lực tác dụng lên một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.


Câu 3: Trong chuyển động ném ngang của một chất điểm M với vận tốc ban đầu [image: image170.png]<



, vận tốc của thành phần hình chiếu Mx trên trục Ox (theo phương ngang, chiều dương cùng chiều [image: image171.png]<



 được tính theo biểu thức

	A.
	vx = 2gs.
	B.
	vx = vo.
	C.
	vx = gt.
	D.
	[image: image172.png]





Câu 4: Véctơ gia tốc của chuyển động rơi tự do có 

	A.
	độ lớn như nhau ở mọi nơi trên Trái Đất.

	B.
	độ lớn phụ thuộc tốc độ đầu của vật.

	C.
	phương thẳng đứng.

	D.
	chiều phụ thuộc vào hướng chuyển động của vật đi lên hay đi xuống.


Câu 5: Một vật được ném ngang từ độ cao h với tốc độ [image: image173.png]


nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm xa của một vật được ném ngang được tính bằng
A. [image: image174.png]



B. [image: image175.png]



C. [image: image176.png]



D. [image: image177.png]



Câu 6: Chọn phát biểu đúng. Chuyển động thẳng chậm dần đều
	A.
	có quỹ đạo là đường parabol. 

	B.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian.

	C.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian. 

	D.
	là chuyển động trên một đường thẳng, độ lớn của vận tốc tức thời không đổi. 


Câu 7: Trong một chuyển động thẳng nhanh dần đều với giá trị đại số của gia tốc là a, vận tốc là v thì
	A.
	a.v > 0. 
	B.
	a.v < 0. 
	C.
	v < 0, a > 0.
	D.
	v > 0, a < 0. 


Câu 8: Chuyển động của vật nào sau đây có thể là rơi tự do?

	A.
	Một vận động viên nhảy cầu đang lộn vòng xuống nước.

	B.
	Một máy bay đang hạ cánh. 

	C.
	Một hòn bi được thả từ trên xuống. 

	D.
	Một chiếc thang máy đang chuyển động đi xuống. 


Câu 9: Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì vật

	A.
	lập tức dừng lại.

	B.
	chuyển động chậm dần rồi dừng lại.

	C.
	chuyển động chậm dần trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.

	D.
	chuyển ngay sang trạng thái chuyển động thẳng đều.


Câu 10: Biểu thức lực đẩy Ác - si - mét tác dụng lên một vật có thể tích V khi chìm hoàn toàn trong chất lỏng có khối lượng riêng là ρ. 
A. [image: image178.png]



B. FA = ρgV
C. [image: image179.png]



D. FA = ρV
Câu 11: Hai vật ở cùng một vị trí, vật I được ném ngang với tốc độ đầu[image: image180.png]


, cùng lúc đó vật II được thả rơi tự do. Bỏ qua sức cản không khí. Kết luận nào đúng?

	A.
	Vật I chạm đất sau vật II

	B.
	Thời gian rơi phụ thuộc vào khối lượng của mỗi vật. 

	C.
	Vật I chạm đất trước vật II. 

	D.
	Vật I chạm đất cùng một lúc với vật II.


Câu 12: Lực ma sát nghỉ xuất hiện trong trường hợp quyển sách

	A.
	nằm yên trên mặt bàn nằm ngang.
	B.
	nằm yên trên mặt bàn nằm nghiêng. 

	C.
	đứng yên khi treo trên một sợi dây.
	D.
	trượt trên mặt bàn nghiêng.


Câu 13: Biểu thức vận tốc tức thời v theo thời gian t của chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. [image: image181.png]1
2



.
B. [image: image182.png]


.
C. [image: image183.png]


.
D. [image: image184.png]


.
Câu 14: Chọn câu đúng. Một xe buýt đang chạy, bất ngờ hãm phanh đột ngột thì các hành khách

	A.
	ngả người về phía sau. 
	B.
	ngả người sang bên cạnh.

	C.
	chúi người về phía trước.
	D.
	dừng lại ngay.


Câu 15: Chọn câu đúng. Đồ thị (v, t) biểu diễn sự phụ thuộc vận tốc vào thời gian của chuyển động thẳng
[image: image185.png]6
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	A.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,5 m/s2.

	B.
	chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 2 m/s2.

	C.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 2 m/s2.

	D.
	nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn bằng 0,5 m/s2.


Câu 16: Lực và phản lực không có tính chất 

	A.
	luôn xuất hiện từng cặp. 
	B.
	luôn cùng giá ngược chiều.

	C.
	luôn cùng loại.
	D.
	luôn cân bằng nhau.


Câu 17: Một máy bay đang bay ngang với tốc độ 150 m/s ở độ cao 0,5 km thì thả một gói hàng. Tầm bay xa, tính theo phương ngang, của gói hàng là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2
	A.
	1000 m
	B.
	1500 m
	C.
	1410 m 
	D.
	2820 m


Câu 18: Một xe lửa bắt đầu rời ga từ trạng thái nghỉ và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn là 0,1 m/s2. Khoảng thời gian t để xe đạt được tốc độ 36 km/h là
	A.
	t = 360 s.
	B.
	t = 100 s.
	C.
	t = 300 s.
	D.
	t = 200 s.


Câu 19: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5 kg làm tốc độ của nó tăng dần từ 2 m/s đến 8 m/s trong 3 s. Lực tác dụng vào vật có độ lớn là 

	A.
	10 N.
	B.
	15 N. 
	C.
	1,0 N.
	D.
	5,0 N.


Câu 20: Một vật rơi tự do không tốc độ đầu từ độ cao 5 m. Lấy g = [image: image186.png]9.8 m/s



. Tốc độ của vật ngay trước khi chạm đất là

	A.
	[image: image187.png]9.9m/s



.
	B.
	[image: image188.png]7.0m/s



.
	C.
	[image: image189.png]98.0m/s




	D.
	[image: image190.png]4.9m/s



.


Câu 21: Một khối gỗ có khối lượng 4 kg đang nằm yên trên mặt bàn. Hệ số ma sát nghỉ giữa vật và mặt bàn là 0,25. Lấy g = 10m/s2. Muốn vật chuyển động được trên bàn thì lực kéo tối thiểu là

	A.
	FK = 1 N
	B.
	FK = 10 N.
	C.
	FK = 40 N
	D.
	FK = 4 N


Câu 22: Một chất điểm chuyển động của một chất điếm dọc theo trục Ox có phương trình chuyển động là [image: image191.png]X =10+20t -5t



(x tính bằng m, t tính bằng s) thì chất điểm chuyển động 
	A.
	nhanh dần đều với tốc độ đầu v0= 20 m/s.
	B.
	nhanh dần đều với gia tốc là a = 10 m/s2.

	C.
	chậm dần đều với tốc độ đầu v0 = 20 m/s. 
	D.
	chậm dần đều với gia tốc a = − 5 m/s2.


Câu 23: Cho một mặt phẳng nghiêng một gócα = 300. Đặt một vật có khối lượng 6 kg rồi tác dụng một lực có độ lớn là 48 N song song với mặt phẳng nghiêng làm cho vật chuyển động đi lên nhanh dần đều, biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,3. Xác định quãng đường vật đi được trong giây thứ 2.

	A.
	0,8 m
	B.
	0,2 m
	C.
	0,4 m
	D.
	0,6 m


Câu 24: Tác dụng một lực [image: image192.png]


 lần lượt vào các vật có khối lượng m1, m2 thì các vật thu được gia tốc có độ lớn lần lượt bằng 2 m/s2, 6 m/s2. Nếu tác dụng lực [image: image193.png]


 nói trên vào một vật có khối lượng [image: image194.png]m, = 2m, +3m,




thì gia tốc a3 của vật có độ lớn bằng

	A.
	2,75 m/s2
	B.
	1,83 m/s2
	C.
	0,67 m/s2
	D.
	1,50 m/s2


II. PHẦN TỰ LUẬN : (2 CÂU – 2,0 điểm)

Câu 25: Một người đi xe đạp trên một đoạn dốc dài 50 m. Tốc độ khi bắt đầu lên dốc là 18 km/h và cuối cùng là 3 m/s. Giả sử chuyển động là chậm dần đều. Tìm: 
a) gia tốc của chuyển động.
b) thời gian để đi hết dốc.
Câu 26: Một ô tô có khối lượng m = 500 kg bắt đầu chuyển động không tốc độ đầu trên đường nằm ngang. Biết hệ số ma sát luôn không đổi μ = 0,1. Trong 10 giây đầu tiên, ô tô đi được quãng đường dài 50 m. Lấy g = [image: image195.png]10 m/s*



.
a) Tính gia tốc của ô tô.

b) Tính lực phát động của ô tô.
---------- HẾT ----------
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